	 BẢNG MA TRẬN KIẾN THỨC ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC 5 

CUỐI KÌ I

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2

Mức 3
Mức 4
Tổng
 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Đặc điểm giới tính

Số câu

2

1

1

3

1

 

Số điểm

1.0

0,5

0.5

1.5

0.5

2. Biện pháp         phòng bệnh

Số câu

2

1

1

2

2

 

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3. Tính chất công dụng của một số vật liệu đã học

Số câu

2

1

1

3

1

 

Số điểm

1.0

0.5

1.0

1.5

1.0

4. Phòng tránh tai nạn

Số câu

1

1

1

1

2

 

Số điểm

0.5

1.0

1.0

0,5

2.0

Tổng số câu
7

1

2

2

0

2

0

1

9

6

Tổng số
8

4

2

1

15

Tổng số điểm
4.0

3.0

2.0

1.0

10.0

BẢNG MA TRẬN CÂU HỎI

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2

Mức 3
Mức 4
Tổng
 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Đặc điểm giới tính

Số câu

2

1

1

3

1

 

Câu số

1,2

8

9

2. Biện pháp phòng bệnh

Số câu

2

1

1

2

2

 

Câu số

3,4

11

13

3. Tính chất công dụng của một số vật liệu đã học

Số câu

2

1

1

3

1

 

Câu số

5,6

10

15

4. Phòng tránh tai nạn

Số câu

1

1

1

1

2

 

Câu số

7

12

14

Tổng số câu
7

1

2

2

0

2

0

9

6

Tổng số
8

4

2

1

15

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
Họ và tên:……………………………

Lớp:  5..
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I


Năm học 2017- 2018
Môn: KHOA HỌC

 Lớp 5

  Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Điểm


Nhận xét của giáo viên


	


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các bài 1, 2, 3, 4,5,6,7,9,10

Câu 1: Tuổi vị thành niên là giai đoạn : (0,5 điểm)

A. 10t đến 17t

B. 10t đến 18t

C. 10t đến 19t
D. 10t đến 16t.

Câu 2: Tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn nào của tuổi vị thành niên ?  (0,5 điểm)

A. Giai đoạn giữa 


B. Giai đoạn đầu


C. Giai đoạn cuối

Câu 3: HIV không lây qua đường nào ?(0,5 điểm)

A) Tiếp xúc thông thường

B)  Đường máu

C)  Đường tình dục

D) Từ mẹ sang con lúc mang thai

Câu 4: Để phòng bệnh viêm não chúng ta cần: (0,5 điểm)

A. Thường xuyên tắm gội
B. Thường xuyên tập thể thao.
C. Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh...
D. Không sử dụng chất gây nghiện.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho cả đồng và nhôm? (0,5 điểm)

A. Dẻo.
B. Dẫn điện.
C. Có màu đỏ nâu.
D. Dễ bị gỉ.

Câu 6: Vật liệu nào sau đây dùng để làm săm, lốp ô tô, xe máy ? (0.5 đ)

A.Tơ sợi


B. Cao su


C.Chất dẻo

Câu 7: Các chất nào sau đây là các chất gây nghiện ? (0,5 đ)

A.Rượu bia - bánh kẹo - thuốc lá

B.Ma túy - rượu bia - nước ngọt

C.Rượu bia - thuốc lá - ma túy

Câu 8: Nêu thời gian tuổi dậy thì của con gái và con trai: (0,5 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

A.Cơ quan tuần hoàn

B.Cơ quan tiêu hóa

C.Cơ quan sinh dục

D.Cơ quan hô hấp

Câu 10: Khi sử dụng xi măng trong xây dựng cần chú ý điều gì ? (0,5đ)

A.Không được trộng lẫn xi măng với cát

B.Không được cho nước vào xi măng

C.Vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu

Câu 11 : Điền ý đúng vào chỗ dấu chấm sau đây: (1 điểm)

Tác  nhân gây ra bệnh viêm gan A là:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách đề phòng bệnh viêm gan A là:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 12: Nêu hai lý do không nên hút thuốc lá : (1 điểm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 13: Nêu cách phòng bệnh sốt xuất huyết: (1 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 14 : Nêu 3 việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông dường bộ: (1điểm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 15: (1 đ)

-Kể tên các kim loại, hợp kim em đã học:....................................................................
-Kim loại, hợp kim nào được sử dụng rộng rãi nhất:....................................................
Hướng dẫn giải, đáp án môn Khoa học lớp 5

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	Ý đúng
	C
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	D
	C

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5


Câu 8: Con gái : 10t đến 15 t; con trai: 13t đến 17 t

Câu 11(1đ): Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A:

+Do một loại vi-rút viêm gan A thải qua phân người bệnh truyền sang người lành bằng đường tiêu hóa.

Cách phòng bệnh viêm gan A là:

+Cần “ăn chín, uống sôi”, rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
Câu 12(1đ): hai lý do không nên hút thuốc lá : (có thể lí do khác)

1) Dẫn đến bệnh ung thư phổi.

2)Gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác                                                                                              

Câu 13: (1đ)
-Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh

-Diệt muỗi, diệt bọ gậy và tránh muỗi đốt

Câu 14: 3 việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông dường bộ: (1đ)

(có thể đáp án khác)

1) Tìm hiểu học tập về Luật giao thông đường bộ.

2) Nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ.

3) Tham gia giao thông một cách thận trọng và lưu ý.

Câu 15: (1đ)

-Kim loại: sắt, nhôm, đồng

-Hợp kim: Gang, thép,đồng với thiếc, đồng với kẽm, nhôm với đồng, nhôm với kẽm

-Sử dụng rộng rãi là: thép

BẢNG MA TRẬN CKI MÔN SỬ - ĐỊA 5 (2017-2018)

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự kiện lịch sử tiêu biểu

1858 - 1945
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	
	3
	2

	 
	Số điểm
	1.0
	
	0,5
	1.0
	
	1.0
	
	
	1.5
	2.0 

	2. Sự kiện lịch sử tiêu biểu 

1945-1954
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	0.5
	0.5
	1.0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.KT Địa lí về tự nhiên VN
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	 
	Số điểm
	0,5
	
	0.5
	
	
	
	
	0 .5
	1.0
	0.5

	4. Dân cư, kinh tế Việt Nam
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	2

	 
	Số điểm
	
	0,5
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.5

	5.T. tâmCN,

Đồng bằng, núi , sông, đảo, quần đảo
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	 
	Số điểm
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	
	0.5
	0.5

	Tổng số câu
	 5
	 3
	3
	  1
	 0
	  2
	 
	  2
	   8
	8

	Tổng số
	8
	4
	2
	2
	16

	Tổng số điểm
	4.0 điểm
	3.0 điểm
	2.0  điểm
	1.0điểm
	10 điểm


                                        BẢNG MA TRẬN CÂU HỎI

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự kiện lịch sử tiêu biểu 1858 - 1945
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	
	3
	2

	 
	Câu số
	1, 2
	
	5
	6
	
	7
	
	
	
	

	2. Sự kiện lịch sử tiêu biểu 1945-1954
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	2

	 
	Câu số
	3
	4
	
	
	
	
	
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Kiến thức địa lí về tự nhiên VN
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	 
	Câu số
	1
	
	2
	
	
	
	
	8
	
	

	4. Dân cư, kinh tế Việt Nam
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	2

	 
	Câu số
	
	3
	6
	
	
	7
	
	
	
	

	5.Trung tâmCN,Đồng bằng, núi , sông, đảo, quần đảo
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	 
	Câu số
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	5
	3
	3
	1
	0
	2
	0
	2
	8
	8

	Tổng số
	8
	4
	2
	2
	16


	PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
Họ và tên:……………………………

Lớp:  5..
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I


Năm học 2017- 2018
Môn: Lịch sử & Địa lí Lớp 5

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên




I - Lịch sử: (5 điểm)
Câu 1: Năm 1862, ai là người được suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái” ? (0,5 điểm)

A.Tôn Thất Thuyết                 

B.Phan Đình Phùng
C. Hàm Nghi                            

D. Trương Định

Câu 2: Người tổ chức phong trào Đông du là: (0,5 điểm)

A. Phan Châu Trinh.                 

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Phan Bội Châu.                    

D. Nguyễn Tất Thành.

Câu 3:Tại cảng Nhà Rồng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào sau đây: (0,5 đ)

A.  Ngày  16/05/1911 


B.  Ngày  05/06/1911

C.  Ngày  15/06/1911


D. Ngày   06/05/1911

Câu 4: Ngày 19/8 hằng năm là ngày kỉ niệm: (0,5đ)

A.Nam bộ kháng chiến

B.Cách mạng tháng Tám thành công

C.Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Câu 5: Ngày Hội nghị thành lập Đảng Công sản Việt nam là ngày: (0.5 đ)

A.Ngày 03/03/1930

B.Ngày 03/02/1945

C.Ngày 03/02/1930

Câu 6: 

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông  1950 nhằm mục đích gì ? Kết quả chiến dịch như thế nào ? (1.0 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: Sau khi Đảng Công sản Việt Nam ra đời, tình hình cách mạng nước ta như thế nào ? (1.0 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ? (0,5 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II - Địa lí: (5 điểm)
Câu 1: Phần đất liền nước ta giáp với các nước: (0,5 điểm)

A. Trung Quốc, Lào, Thái lan


B. Lào, Thái lan, Cam-pu-chia
C. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia

D. Trung Quốc, Thái lan, Cam-pu-chia

Câu 2: Diện tích đất liền nước ta: (0.5 đ)

A. 
[image: image1.wmf]4

3

diện tích là đồng bằng, 
[image: image2.wmf]4

1

diện tích là đồi núi.
B. 
[image: image3.wmf]2

1

diện tích là đồng bằng, 
[image: image4.wmf]2

1

diện tích là đồi núi.
C. 
[image: image5.wmf]4

3

diện tích là đồi núi, 
[image: image6.wmf]4

1

diện tích là đồng bằng.

Câu 3:  Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đâu ??(0.5 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta là: (0.5 đ)

A.Thành phố Hồ Chí Minh

B.Thành phố Hà Nội

C.Thành phố Hải Phòng

Câu 5: Mạng lưới sông ngòi nước ta như thế nào ? (0,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: (1 đ)

A.Chăn nuôi


B.Trồng trọt


C.Chăn nuôi và trồng trọt

Câu 7:   Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng, ven biển ?  (1.0 đ)                                                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Em hãy kể tên 2 quần đảo lớn của nước ta. (0,5 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN MÔN SỬ - ĐỊA LỚP 5 - CKI
1. Môn lịch sử
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Ý đúng
	D
	C
	B
	B
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	
	
	


 Câu 6: 

-Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt bắc

-Ta giành thắng lợi và nắm quyền chủ động trên chiến trường

Câu 7: 

- Cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo

- GiànH nhiều thắng lợi vẻ vang

Câu 8: 

-Nước VN có quyền hưởng tự do độc lập

-Nước VN đã là một nước tự do, độc lập

-Nhân dân VN quyết tâm bảo vệ quyền tự do, độc lập.
Môn: Địa lí
	Câu
	1
	2
	4
	6

	Ý đúng
	C
	C
	A
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0.5

điểm
	0,5 điểm
	


Câu 3:  Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng ven biển

Câu 5: Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc nhưng ít sông lớn

Câu 7

-Đồng bằng có nhiều nguyên liêu, tập trung nhiều lao động.
Câu 8: 

-Hoàng Sa, Trường sa

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Ma trận nội dung câu hỏi kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt

	Mạch kiến thức
	Số câu,

câu số, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được hình ảnh, chi tiết trong bài đọc, nêu đúng ý nghĩa của chi tiết hình ảnh trong bài.

- Hiểu được nội dung của bài đọc.

- Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.

- Nhận xét được  một số hình ảnh, chi tiết trong bài.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4

	
	Câu số
	1 ; 3
	
	2 ; 4
	
	
	7
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	Kiến thức tiếng việt: 

- Xác định được danh từ, tính từ, động từ, quan hệ từ.
-  Phân biệt được các kiểu câu theo mục đích nói; xác định được đại từ xưng hô.

- Xác định được các thành phần trong câu.
	Số câu
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	5
	8
	
	9
	6
	
	
	10
	

	
	Số điểm
	0.5
	0.5
	
	1
	1
	
	
	1
	

	Tổng 
	Số câu
	4
	3
	2
	1
	10

	
	Số điểm
	2
	2
	2
	1
	7
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ĐỀ 
A – Kiểm tra đọc: (10 điểm )

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)………………..

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)…………
	BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO


Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn. Bấy giờ, người già mới ra hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung. Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.


Y Hoa đến bên già Rok, trưởng buôn, đang đứng đón khách ở giữa nhà sàn. Nhận con dao mà già trao cho, nhằm vào cây cột nóc, Y Hoa chém một nhát thật sâu vào cột. Đó là lời thề của người lạ đến buôn, theo tục lệ. Lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào cột. Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao.


Già Rok xoa tay lên vết chém, khen:


- Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ!


Rồi giọng già vui hẳn lên:


- Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!


Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo:


- Phải đấy! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào!


Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:


- Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!


- A, chữ, chữ cô giáo!










Theo HÀ ĐÌNH CẨN


Đọc thầm bài: “Buôn Chư Lênh đón cô giáo.”, dựa vào nội dung bài đọc và những kiến thức đã học, hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu hỏi sau (Từ câu 1 đến câu 6):

Câu 1: Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì? (M1)
a) Để thăm người dân tộc.

b) Để mở trường dạy học.

c) Để thăm học sinh người dân tộc.

Câu 2: Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào? (M2)
a) Mọi người đến rất đông, họ mặc quần áo như đi hội; họ trải đường đi cho cô giáo bằng những tấm lông thú mịn như nhung…

b) Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ; mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết; Y Hoa viết xong, họ cùng reo hò.

c) Mọi người đến rất đông, họ mặc quần áo như đi hội; họ người im phăng phắc.

Câu 3: Người dân buôn Chư Lênh thể hiện lời thề bằng cách nào? (M1)
a) Đưa tay lên thề.

b) Chém một nhát dao vào cây cột nóc. 

c) Viết hai chữ thật to, thật đậm vào cột nóc.

Câu 4: Chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ? (M2)
a) Mọi người đến rất đông, họ mặc quần áo như đi hội.

b) Họ trải đường đi cho cô giáo bằng những tấm lông thú mịn như nhung…

c) Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ; mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết; Y Hoa viết xong, họ cùng reo hò.

Câu 5: Câu “Ôi, chữ cô giáo này !” là kiểu câu gì? (M1)
     a) Câu kể.



b) Câu cảm.



c) Câu khiến.

Câu 6: Dòng nào sau đây khác những dòng còn lại? (M3)
a) Buôn Chư Lênh, Y Hoa, nhà sàn, cô giáo.

b) Buôn Chư Lênh, Y Hoa, chật ních, hò reo.

c) Buôn Chư Lênh, Y Hoa, ùa theo, thẳng tắp.

Câu 7: Bài văn cho em biết điều gì về người dân Tây Nguyên? (M3)

(Viết câu trả lời vào chỗ chấm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Trong câu “Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội”,  từ nào là quan hệ từ? (M1)
(Viết câu trả lời vào chỗ chấm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Từ “Bấy giờ” trong câu “Bấy giờ, người già mới ra hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung.” thuộc thành phần nào ? (M2)

(Viết câu trả lời vào chỗ chấm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Vị ngữ trong câu “Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà.” Là gì? (M4)

(Viết câu trả lời vào chỗ chấm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT – K5.
(Phần đọc hiểu và kiến thức TV)

Thang điểm: 7 điểm.

HS khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất của mỗi câu được số điểm tương ứng như đáp án dưới đây. (Nếu HS khoanh vào 2; 3 ý trong 1 câu thì không tính điểm câu đó.)

Đáp án: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ý đúng
	b
	a
	b
	c
	b
	a

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm


Câu 7: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, yêu quý cái chữ, mong muốn con em được học hành. (1 điểm)
Câu 8: Quan hệ từ: như (0.5 điểm)
Câu 9: Từ “Bấy giờ” thuộc thành phần trạng ngữ. (1 điểm)
Câu 10: Vị ngữ trong câu đó là: 

“lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà” (1 điểm)
................................................HẾT...............................................

Trường T.H Nguyễn Trãi


   Khối 5

KTĐK CUỐI  HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT

(Phần viết)

Thời gian: 60 phút

 I. Đề bài: 

A. Chính tả:  (2 điểm) – 20 phút.
           Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.  (Trang 144)

                                     (Từ “ Y Hoa lấy trong gùi ra...” đến hết ).

B. Tập làm văn (8 điểm) – 35 phút.

Tả một người mà em gần gũi, quý mến nhất.

II. Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:

A. Chính tả: (2 điểm)

- Tốc độ viết đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

B. Tập làm văn:  (8 điểm)
* Đạt được các nội dung sau thì được 6 điểm: 

Mở bài: Giới thiệu người định tả. (1 điểm)

Thân bài: 

a) Tả hình dáng ( đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng,…). (2 điểm)

b) Tả tính tình, hoạt động ( lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác, …).           (2 điểm)
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả. (1 điểm)

* Đảm bảo các yêu cầu sau thì được 2 điểm: 


- Chữ viết rõ ràng, ít mắc lỗi chính tả: 0,5 điểm


- Dùng từ thích hợp, đặt câu đúng: 0,5 điểm


- Sáng tạo: 1 điểm.

................................................HẾT...............................................
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – KÌ I

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và 

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Hàng của số thập phân
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	

	Đổi phân số ra STP
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	So sánh số thập phân
	Số câu
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	Tìm tỉ số phần trăm của 2 số
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Toán tỉ lệ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Thực hiện các phép tính về số thập phân
	Số câu
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	
	
	
	2.0
	
	
	
	
	
	2.0

	Đổi đơn vị đo: Độ dài, khối lượng, diện tích
	Số câu
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	Tìm thành phần chưa biết
	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	Chu vi, diện tích hình chữ nhật
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0

	Giải toán về tỉ số %

(Tìm 1 số % của 1 số)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	10
	4
	
	3
	
	1
	13
	9

	
	Số điểm
	2.0
	
	3.0
	2.0
	
	2.0
	
	1.0
	5.0
	5.0


	PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Họ và tên:……………………………

Lớp:  5...
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CK I

                Năm học 2017- 2018
Môn: Toán - Lớp 5

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên




I. TRẮC NGHIỆM:

 Bài 1(1,0đ). Viết số thập phân sau: 

a) Ba trăm linh năm đơn vị và bốn mươi hai phần trăm: 


b) Hai chục, bốn đơn vị, tám phần trăm: 


 Bài 2(1,0đ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a.  4,35m2 = ……….dm2


  b. 8 tấn 35kg = ………tấn

c. 
[image: image7.wmf]4

1

ha  =………...m2                                            d. 5 m 64cm = ………..m
Bài 3(1,0đ): Điền dấu ( >, <, = )  thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,34  ...  7,43




b) 21,07  ...  21, 070

c) 54,11  ...  54,06




d) 14,599  ... 14,6

Bài 4(1.0đ). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 trong số 20,571 có giá trị là:

A.  5


B.  500


C.  
[image: image8.wmf]10

5




D.  
[image: image9.wmf]100

5


b) 4
[image: image10.wmf]100

3

 viết dưới dạng số thập phân là:

A.  0,43

B.  4,3


C.  4,03

D.  4,003

Bài 5(1,0đ). 
a. Tỉ số phần trăm của 18 và 20  là:  

            A. 0,9 %                B. 0,90 %                            C. 9 %                  D. 90%

b) Có 12 hộp bánh như nhau đựng 48 cái bánh. 15 hộp bánh như vậy đựng được .......... cái bánh. 
 Bài 6(2,0đ). Đặt tính rồi tính
a. 658,3 + 96,28       b. 93,813 – 46,47           c. 37,14 × 82              d. 308 : 5,5
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 7(1,0đ). Tìm x





	x : 41,8 = 7,2
	15 : x = 0,85 + 0,35

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 8(1 đ). 
Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều dài bằng 
[image: image11.wmf]3

5

 chiều rộng. Người ta đã sử dụng 
[image: image12.wmf]12

1

 diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 9(1,0đ). Một cửa hàng có 140kg gạo, trong đó có 45,5 % là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CKI
Bài 1(1,0đ). Viết số thập phân sau: 

a) Ba trăm linh năm đơn vị và bốn mươi hai phần trăm: 305,42

b) Hai chục, bốn đơn vị, tám phần trăm: 28,08

 Bài 2(1,0đ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a.  4,35m2 = 435dm2


  b. 8 tấn 35kg = 8035tấn

c. 
[image: image13.wmf]4

1

ha  =2500m2                                                      d. 5 m 64cm = 5,64m
Bài 3(1,0đ): Điền dấu ( >, <, = )  thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,34  <  7,43




b) 21,07  =  21, 070

c) 54,11  > 54,06




d) 14,599  < 14,6

Bài 4(1.0đ). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) C



b) C
Bài 5(1,0đ). 
a. D
b) 60 

 Bài 6(2,0đ). Đặt tính rồi tính
a. 754,58       b. 47,343           c. 3045,48              d. 56
Bài 7(1,0đ). Tìm x

	x : 41,8 = 7,2
                      x           = 7,2 x 41,8

                      x           = 300,96
	15 : x = 0,85 + 0,35
                 15 : x =        1,2

                        x =        15 : 1,2

                        x =        12,5


Bài 8(1 đ). Mỗi lời giải và phép tính tính được 0,25 đ
Đổi 0,064 km = 64m

Chiều rộng mảnh đất là: 64 : (5+3) x 3 = 24(m)
Chiều dài  mảnh đất là: 64 -24 = 40(m)

Diện tích mảnh đất là: 40 x  24 = 960 (m2)
Diện tích làm nhà là: 960 : 12 = 80 (m2)
                                                                                         Đáp số: 80 m2
Bài 9(1,0đ). Mỗi lời giải và phép tính tính được 0,25 đ

Số gạo tẻ có là: 140 : 100 x 45=63,7(kg)

Số gạo nếp có là: 140 – 63,7 =76,3( kg)

Đáp số: 76,3 kg
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